
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 Chương: 026

1 2 3 4 5 = 4 -3 6

A Quyết toán thu chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                    106.408.000             106.408.000   

I Số thu phí, lệ phí                    106.408.000             106.408.000   

1 Lệ phí                1.429.000.000          1.429.000.000   

1.1
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm dò và 

khai thác)
                1.429.000.000          1.429.000.000   

2 Phí                   106.408.000             106.408.000   

2.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                    106.408.000             106.408.000   

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ để lại                      24.625.696               24.625.696   

1 Chi sự nghiệp kinh tế                      24.625.696               24.625.696   

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                     24.625.696               24.625.696   

Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                      24.625.696               24.625.696   

III Số thu nộp ngân sách Nhà nước                 1.471.563.200          1.471.563.200   

1 Lệ phí                 1.429.000.000          1.429.000.000   

1.1
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm dò và 

khai thác)
                1.429.000.000          1.429.000.000   

2 Phí                      42.563.200               42.563.200   

2.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản                      42.563.200               42.563.200   

B Quyết toán chi ngân sách Nhà nước             289.526.342.048      289.408.073.184      (118.268.864)  

I Nguồn ngân sách trong nước             289.526.342.048      289.408.073.184      (118.268.864)  

 ( Ban hành theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)
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QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 (PHẦN KINH PHÍ SƯ NGHIỆP)
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1



1 2 3 4 5 = 4 -3 6

STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

Tổng số liệu báo cáo 

quyết toán
Chênh lệch Ghi chú

1 Chi quản lý hành chính (Loại 340 khoản 341)              23.545.939.146        23.545.939.146   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ               22.315.734.146        22.315.734.146   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                 1.230.205.000          1.230.205.000   

2
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (Loại 100 khoản 

103)
             14.458.810.035        14.340.541.171     (118.268.864)  

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo định mức                                    -                                -     

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               14.458.810.035        14.340.541.171      (118.268.864)  

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề (Loại 490 

khoản 504)

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5 Chi các hoạt động kinh tế (Loại 280 khoản 332)            217.901.455.959      217.901.455.959   

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             154.260.108.893      154.260.108.893   

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               63.641.347.066        63.641.347.066   

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250 khoản 278)              30.090.167.908        30.090.167.908   

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               18.090.474.045        18.090.474.045   

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               11.999.693.863        11.999.693.863   

7 Chi sự nghiệp môi trường ( Loại 250 Khoản 251) 3.529.969.000                     3.529.969.000   

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                    -                               -     

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                 3.529.969.000          3.529.969.000   

8
 Chi quan hệ tài chính với nước ngoài (Loại 400 Khoản 

402)
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1 2 3 4 5 = 4 -3 6

STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt

Tổng số liệu báo cáo 

quyết toán
Chênh lệch Ghi chú

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài
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Cục Kinh tế 
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Khoáng sản 
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Khoáng sản 

miền Nam

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Quyết toán thu chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí       1.535.408.000                           -                              -                             -                             -                              -                             -                              -                              -                             -                                  -                             -            106.408.000                            -                            -         1.429.000.000                         -                           -                             -                           -     

1 Lệ phí       1.429.000.000                           -                             -                            -                             -                              -                             -                             -                             -                             -                                 -                            -                             -                              -                           -        1.429.000.000                         -                          -                            -                          -     

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm 

dò và khái thác)
      1.429.000.000       1.429.000.000   

2 Phí          106.408.000                           -                             -                            -                             -                              -                             -                             -                             -                             -                                 -                            -           106.408.000                            -                           -                             -                           -                          -                            -                          -     

1.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng          106.408.000          106.408.000   

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ để lại            24.625.696                           -                              -                             -                             -                              -                             -                              -                              -                             -                                  -                             -              24.625.696                            -                            -                             -                           -                           -                             -                           -     

1 Chi sự nghiệp kinh tế            24.625.696                           -                              -                             -                             -                              -                             -                              -                              -                             -                                  -                             -              24.625.696                            -                            -                             -                           -                           -                             -                           -     

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên            24.625.696           24.625.696   

Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng            24.625.696            24.625.696   

III Số thu nộp ngân sách Nhà nước       1.471.563.200                           -                              -                             -                             -                              -                             -                              -                              -                             -                                  -                             -              42.563.200                            -                            -         1.429.000.000                         -                           -                             -                           -     

1 Lệ phí       1.429.000.000                           -                              -                             -                             -                              -                             -                              -                              -                             -                                  -                             -                             -                              -                            -         1.429.000.000                         -                           -                             -                           -     

1.1
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm 

dò và khái thác)
      1.429.000.000       1.429.000.000   

2 Phí            42.563.200                           -                              -                             -                             -                              -                             -                              -                              -                             -                                  -                             -              42.563.200                            -                            -                             -                           -                           -                             -                           -     

2.1
Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng 

sản
           42.563.200            42.563.200   

B Quyết toán chi ngân sách Nhà nước   289.408.073.184     16.794.540.000     17.661.518.220    17.991.660.000     19.909.028.000      21.693.148.300     22.601.986.786     43.787.045.622     43.834.484.211     16.582.011.938         17.549.810.000      4.171.467.500       8.924.613.186        5.782.145.675      3.649.674.600     15.655.389.311     3.896.587.868     4.277.992.498      2.197.205.000     2.447.764.469   

I Nguồn ngân sách trong nước   289.408.073.184     16.794.540.000     17.661.518.220    17.991.660.000     19.909.028.000      21.693.148.300     22.601.986.786     43.787.045.622     43.834.484.211     16.582.011.938         17.549.810.000      4.171.467.500       8.924.613.186        5.782.145.675      3.649.674.600     15.655.389.311     3.896.587.868     4.277.992.498      2.197.205.000     2.447.764.469   

1 Chi quản lý hành chính (Loại 340 khoản 341)     23.545.939.146                           -                             -                            -                             -                              -                             -                             -                             -                             -                                 -                            -                             -                              -                           -      13.602.389.311    2.941.587.868    3.356.992.498      1.697.205.000    1.947.764.469   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     22.315.734.146     13.202.389.311     2.262.587.868     3.356.992.498      1.546.000.000     1.947.764.469   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       1.230.205.000          400.000.000        679.000.000         151.205.000   

2
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (Loại 100 

khoản 103)
    14.340.541.171                           -         1.522.930.000                          -                             -         1.125.785.300         880.072.336          320.000.000       5.841.758.967                           -                749.930.000           99.999.500         471.076.000       1.475.989.068                         -        1.853.000.000                         -                          -                            -                          -     

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo định mức                            -     

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     14.340.541.171        1.522.930.000        1.125.785.300          880.072.336           320.000.000       5.841.758.967              749.930.000           99.999.500          471.076.000        1.475.989.068       1.853.000.000   

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo dạy nghề (Loại 

490 khoản 504)
                          -                             -                             -                            -                             -                              -                             -                             -                             -                             -                                 -                            -                             -                              -                           -                             -                           -                          -                            -                          -     

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                            -     

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                            -     

4 Chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình                           -                             -                             -                            -                             -                              -                             -                             -                             -                             -                                 -                            -                             -                              -                           -                             -                           -                          -                            -                          -     

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                            -     

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                           -     

5 Chi các hoạt động kinh tế (Loại 280 khoản 332)  217.901.455.959    16.794.540.000     16.138.588.220    17.991.660.000    18.518.255.000     20.567.363.000    16.004.922.450     27.388.419.889    29.920.783.067    16.582.011.938         16.799.880.000      4.071.468.000      8.453.537.186       3.865.352.609     3.649.674.600         200.000.000       955.000.000                        -                            -                          -     

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   154.260.108.893     15.133.561.000     13.886.781.277    15.825.882.000     14.237.730.000      18.533.747.000     14.603.653.272     14.823.250.150     17.166.641.291     12.011.896.303         13.202.000.000       2.210.000.000      2.624.966.600   

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     63.641.347.066       1.660.979.000        2.251.806.943       2.165.778.000       4.280.525.000        2.033.616.000       1.401.269.178     12.565.169.739     12.754.141.776       4.570.115.635           3.597.880.000      4.071.468.000       6.243.537.186        3.865.352.609      1.024.708.000          200.000.000        955.000.000   

6
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250 

khoản 278)
    30.090.167.908                           -                             -                            -        1.390.773.000                            -        5.716.992.000     12.595.625.733       8.071.942.177                           -                                 -                            -                             -            393.834.998                         -                             -                           -         921.000.000         500.000.000       500.000.000   

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     18.090.474.045       3.566.000.000     10.718.096.435       3.806.377.610   

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     11.999.693.863       1.390.773.000       2.150.992.000        1.877.529.298       4.265.564.567           393.834.998        921.000.000         500.000.000        500.000.000   

7 Chi sự nghiệp môi trường ( Loại 250 Khoản 251)       3.529.969.000                           -                             -                            -                             -                              -                             -         3.483.000.000                           -                             -                                 -                            -                             -              46.969.000                         -                             -                           -                          -                            -                          -     

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                           -     

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       3.529.969.000        3.483.000.000   46.969.000

8
 Chi quan hệ tài chính với nước ngoài (Loại 400 

Khoản 402)
                          -                             -                             -                            -                             -                              -                             -                             -                             -                             -                                 -                            -                             -                              -                           -                             -                           -                          -                            -                          -     

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                            -     

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                            -     

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin                           -                             -                             -                            -                             -                              -                             -                             -                             -                             -                                 -                            -                             -                              -                           -                             -                           -                          -                            -                          -     

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                            -     

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                            -     

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

                          -     
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Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc
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